
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

A19-NV8 ô số 23, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ VIKO VIỆT NAM

0108331166

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà các loại
(CPC 512)

4100

2. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài 
chính, thuế, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm)

6619(Chính)

3. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ thuế kinh doanh) (CPC 865)

7020

4. Xây dựng công trình công ích 4220

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(CPC 514, 516)

4329

9. Hoàn thiện công trình xây dựng
(CPC 517)

4330

10. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(CPC 513)

4390

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác, cụ thể: Thiết kế 
kiến trúc công trình; Thiết kế nội, ngoại thất công trình (CPC 
8671).

7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ VIKO VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIKO VIETNAM INTERNATIONAL 
CONSULTANCY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIKO VIETNAM INTERNATIONAL CONSULTANCY 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.003.200.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THANH HẢI

29A Nguyễn Công 
Hoan, 1 phần căn 
101E2, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

401.280.000 40,000 C4355555

2 ĐOÀN HUY 
HIÊN

Đội 1, Thị Trấn Cổ 
Lễ, Huyện Trực Ninh, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

100.320.000 10,000  162423141

3 ĐẶNG HẢI 
TRIỀU

Tập thể công ty Dầu 
lửa, Tổ 14, Phường 
Sài Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.640.000 20,000 C1745555

4 HAN 
SEUNGMO
K

Số 13, Ga Hoe – 
dong, Jong Ro – gu, 
Seoul, Hàn Quốc

300.960.000 30,000 M17013009

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
(Tương đương 44.000USD - Bốn mươi bốn nghìn Đô la Mỹ)

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M17013009
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 13, Ga Hoe – dong, Jong Ro – gu, Seoul, Hàn 
Quốc
Chỗ ở hiện tại: Số 12, ngách 58/26, ngõ 58, phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HAN SEUNGMOK Nam

10/07/1971 Hàn Quốc

12/09/2012  Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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